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Câu 1: Thụ tinh là gì? Sau khi thụ tinh, các bộ phận của hoa biến đổi như thế nào?

Đáp án:

- Thụ tinh là hiện tượng tế bào sinh dục đực (tinh trùng) của hạt phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái (trứng) có trong noãn tạo thành một tế bào mới gọi là hợp tử.
- Sau khi thụ tinh:

+ Hợp tử phát triển thành phôi

+ Noãn phát triển thành hạt chứa phôi

+ Bầu phát triển thành quả chứa hạt.

+ Các bộ phận khác của hoa héo và rụng (một số ít loài cây ở quả còn dấu tích của một số bộ phận của hoa).
Câu 2: Hãy nêu cấu tạo của hạt. Đặc điểm chủ yếu để phân biệt hạt Một lá mầm và hạt Hai lá mầm là gì?

Đáp án:

- Hạt gồm: vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ.
- Đặc điểm chủ yếu để phân biệt hạt Một lá mầm và hạt Hai lá mầm là số lá mầm của phôi: hạt Một lá mầm thì phôi của hạt có một lá mầm, hạt Hai lá mầm thì phôi của hạt có hai lá mầm.
Câu 3: Đặc điểm chứng tỏ cây Hạt trần tiến hóa hơn dương xỉ là gì?

Đáp án:

Đặc điểm chứng tỏ cây Hạt trần tiến hóa hơn dương xỉ là cây Hạt trần sinh sản bằng hạt còn dương xỉ sinh sản bằng bào tử.

Câu 4: Đặc điểm chứng tỏ rêu tiến hóa hơn tảo là gì?

Đáp án:

Đặc điểm chứng tỏ rêu tiến hóa hơn tảo là rêu đã có rễ giả, thân, lá còn tảo thì chưa có rễ, thân, lá thật sự.

Câu 5: Dựa vào đặc điểm của vỏ quả phân chia các loại quả thành mấy nhóm? Nêu đặc điểm của mỗi nhóm. Lấy ví dụ về mỗi loại quả.
Dựa vào đặc điểm của vỏ quả, chia quả thành 2 nhóm:

- Quả khô: Khi chín, vỏ quả khô, cứng, mỏng.

+ Quả khô nẻ: Khi chín khô, vỏ quả có khả năng tự tách ra.

+ Quả khô không nẻ: Khi chín khô, vỏ quả không tự tách ra.

- Quả thịt: Khi chín, vỏ quả dày, mềm, chứa đầy thịt quả.

+ Quả hạch: Quả có hạch cứng bao bọc lấy hạt.

+ Quả mọng: Quả chứa toàn thịt quả.
Câu 6: Hãy kể tên các bậc phân loại thực vật theo trật tự từ cao đến thấp.

Đáp án:

Các bậc phân loại thực vật theo trật tự từ cao đến thấp là Ngành - Lớp - Bộ - Họ - Chi - Loài.
Câu 7: Hút thuốc lá, thuốc phiện và cần sa có hại như thế nào?

Đáp án:

Hút nhiều thuốc lá, chất nicôtin thấm vào cơ thể sẽ ảnh hưởng đến bộ máy hô hấp, dễ gây ung thư phổi. Trong thuốc phiện có chứa moocphin là chất độc nguy hiểm, khi sử dụng dễ gây nghiện. Nghiện thuốc phiện có hại đến sức khỏe và gây hậu quả xấu cho bản thân, gia đình và xã hội.
Câu 8: Hãy nêu các đặc điểm chính để phân biệt cây Hạt trần và cây Hạt kín. Đặc điểm nào là quan trọng nhất ở cây hạt kín? Vì sao?
Đáp án:

- Đặc điểm phân biệt cây Hạt trần và cây Hạt kín

	Hạt trần
	Hạt kín

	- Không có hoa


	- Có hoa

	- Cơ quan sinh sản là nón.     
	- Cơ quan sinh sản là hoa, quả.

	- Hạt nằm lộ trên lá noãn hở.
	- Hạt nằm trong quả.


- Đặc điểm có hoa, quả, hạt nằm trong quả ở thực vật hạt kín là quan trọng nhất. Vì hạt được bảo vệ tốt hơn.
Câu 9: Cần phải làm gì để bảo vệ sự đa dạng của thực vật?

Đáp án:

Để bảo vệ sự đa dạng thực vật ta cần phải:

- Ngăn chặn chặt phá rừng để bảo vệ môi trường sống của thực vật.

- Hạn chế khai thác bừa bãi các loại thực vật quý hiếm.

- Xây dựng các vườn thực vật, vườn quốc gia, khu bảo tồn.

- Cấm buôn bán xuất khẩu các loài đặc biệt quý hiếm.

- Tuyên truyền giáo dục rộng rãi trong nhân dân để cùng tham gia bảo vệ thực vật.
